Vai trò của Toán rời rạc trong chương trình Toán phổ thông
Trong nhiều năm nay, toán rời rạc có một vị trí khá mờ nhạt trong chương trình Toán phổ thông. Trong chương trình đã ít, được dạy lại càng ít và ra thi lại càng ít hơn (hay chính vì ra thi ít nên các thầy ít dạy – chúng ta học vì thi cử là chính mà!). Cứ nhìn đề thi đại học thì rõ: chẳng mấy khi có một bài toán tổ hợp. Các bài toán về các hệ số nhị thức thực tế đã bị đại số hoá vì thế đã mất đi bản chất tổ hợp của nó. Rất ít học sinh biết cách phủ định một mệnh đề, biết thế nào là mệnh đề phản đảo, biết thế nào là chứng minh bằng phương pháp phản chứng. Lại càng ít hơn những học sinh biết thế nào là quy nạp toán học. 
Nhưng đây lại là những kiến thức nền tảng cho tư duy toán học nói riêng và tư duy khoa học nói chung. Điều này lý giải tại sao các sinh viên của chúng ta lập luận đôi khi rất lủng củng, thiếu logic, có cách đặt vấn đề rối rắm, không hiểu đâu là nguyên nhân, đâu là hệ quả. Điều này cũng lý giải tại sao những sinh viên đạt điểm rất cao về Toán tại kỳ thi đại học vẫn có thể gặp khó khăn trong các môn học như Toán rời rạc, đại số đại cương, xác suất thống kê, phương trình sai phân – những môn học hết sức quan trọng trong chương trình Toán-Tin học, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường … 
Bộ sách giáo khoa mới được biên soạn đã đem lại nhiều hy vọng cho những nhà giáo, những người tâm huyết với ngành giáo dục. Trong bộ sách này, toán rời rạc đã có được một vị thế nổi trội hơn với các phần: Mệnh đề. Tập hợp (chương I – Đại số 10), Thống kê (chương V – Đại số 10), Tổ hợp và xác suất (chương II – Đại số và giải tích 11), Phương pháp quy nạp toán học (một phần trong chương Dãy số - Đại số và giải tích 11). Vấn đề bây giờ sẽ nằm ở thầy và trò chúng ta. Thầy phải chịu dạy và biết cách dạy để tạo hứng thú cho trò, trò thì phải hiểu rõ tầm quan trọng của các môn học “khó nhai” này để đầu tư thời gian.
Dưới đây, chúng tôi xin đi sâu vào phân tích một số vấn đề và giải pháp để nâng cao vai trò của môn toán rời rạc trong chương trình phổ thông, cũng như giúp học sinh học tốt hơn môn học này.

1. Phải thay đổi từ đội ngũ giáo viên
Muốn học sinh học tốt, ngoài chương trình hay, SGK tốt cần có những người thầy tâm huyết, nắm vững vấn đề. Thầy không nắm vững vấn đề sẽ khó lòng dạy hay được, sẽ đi lướt, sẽ cưỡi ngựa xem hoa và kết quả là cả thầy và trò đều … không hiểu gì. Từ đó sẽ dễ dẫn đến tâm lý chán nản trong các giờ học các phần kiến thức mới.

Các thầy cô giáo của chúng ta lâu nay đã quen với đại số, lượng giác, hình học. Các vấn đề đã thành nếp, đã thuộc lòng nên dạy phần này rất tốt, rất kinh nghiệm. Vì thế cũng sẽ có tâm lý là dạy lướt các phần mới và tập trung thời gian cho các phần mà họ là master. Để vượt qua tâm lý đó, các thầy cũng phải được bồi dưỡng về chuyên môn và được giải thích về tầm quan trọng của toán rời rạc đối với sự phát triển của học sinh sau này (bên cạnh những kiến thức rất quan trọng khác của giải tích, đại số, hình học). 
2. Thay đổi cấu trúc đề thi tốt nghiệp và đề thi đại học
Đề thi tốt nghiệp và đề thi đại học hiện nay hầu như không dành chỗ cho toán rời rạc. Các đề thi cũng nặng tính kỹ thuật, rất rập khuôn, thiếu những bài toán đòi hỏi những kiến thức tổng hợp. Với cách ra đề như thế và với tình trạng chung hiện nay là “học để thi”, chắc chắn học sinh sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề: khảo sát hàm số, cực trị hàm số, tích phân, phương trình lượng giác, hệ phương trình đại số, các bài toán hình học giải tích, hệ số nhị thức. Còn các bài toán tổ hợp, các bài toán xác suất thống kê, các kỹ năng tư duy logic sẽ không được để tâm trui rèn và luyện tập. Học sinh cũng không cần học khả năng “đọc” đề bài vì các đề toán quá dễ hiểu rồi (các thầy ra đề thi luôn sợ phải ra những đề thi có nhiều chữ - sợ học sinh hiểu lầm!).  

Đây là việc nhất thiết phải làm. Chúng ta phải mạnh dạn cách tân, học tập kinh nghiệm các nước trên thế giới.

3. Giải thích rõ vai trò của toán rời rạc 

Như đã nói ở phần 1, nhiệm vụ này hết sức quan trọng để tạo động cơ học tập cho các học sinh (thay vì học chỉ để thi).
Các kiến thức về mệnh đề, logic giúp chúng ta tư duy một cách mạch lạc, hành văn sáng sủa, logic, không sa vào nguỵ biện. Về mặt toán học, chúng ta hiểu rõ hơn thế nào là chứng minh toán học, hiểu các phương pháp chứng minh cơ bản. Kiến thức về tổ hợp giúp chúng ta giải tốt các bài toán di truyền, các bài toán xác suất cổ điển. Thống kê toán học có nhiều ứng dụng trong thực tế, trong các vấn đề phân tích số liệu điều tra, phân tích thí nghiệm …

Ngay cả với các học sinh định hướng thi cử cao, chúng ta cũng có thể sử dụng các đề thi đại học “kiểu mới”, đề thi GMAT, GRE, SAT (là các hình thức thi khá phổ biến khi đi du học) để “định hướng”. Đề thi một số Đại học tư thục trong nước như Đại học FPT, Đại học kinh tế tài chính (UEF) cũng có nhiều chất rời rạc và logic trong đó.
Cuối cùng, việc học tốt toán rời rạc sẽ giúp các học sinh phổ thông có thể dễ dàng liên thông với các môn học mới ở bậc đại học. Đó cũng là một điều hết sức quan trọng.    

4. Kinh nghiệm tại các lớp chuyên Toán trường PTNK
Tại các lớp chuyên Toán trường PTNK, chúng tôi đã mạnh dạn đưa vào chương trình chính khoá các nội dung sau đây:


+ Logic mệnh đề (gồm các phép nối, các quy tắc logic cơ bản, hàm mệnh đề, các lượng từ tồn tại và với mọi, mệnh đề tương đương logic)


+ Quy tắc suy diễn (quy tắc khẳng định, quy tắc phủ định, tam đoạn luận …)


+ Các phương pháp chứng minh (chứng minh phản chứng, chứng minh dùng mệnh đề phản đảo, phản ví dụ, chứng minh quy nạp, nguyên lý Dirichlet …)


+ Tập hợp và các phép toán trên tập hợp


+ Ánh xạ


+ Phép đếm (các nguyên lý cơ bản, các số tổ hợp)


+ Xác suất cổ điển


+ Thống kê mô tả

Ngoài việc sử dụng các ví dụ là các bài toán thực tế, chúng tôi còn nêu ra những ứng dụng của toán rời rạc trong việc học các môn học khác. Ví dụ về các phép chứng minh nguỵ biện (dùng nó để xào nó!), cách hiểu các khái niệm không: thế nào là không liên tục, thế nào là không tuần hoàn …

Với những kiến thức được trang bị như thế, học sinh các lớp chuyên toán thường ít gặp khó khăn hơn khi học các chương trình đại học hay tham gia các kỳ thi nhận học bổng. 

Sang năm học 2008-2009, trường PTNK sẽ tiếp tục mở rộng kinh nghiệm dạy toán rời rạc này sang các lớp chuyên tin và đang nghiên cứu đưa hai môn liên thông đại học (tự chọn) vào chương trình là môn Toán rời rạc và Giải tích 1 (Giải tích một biến). 

Các học sinh tham gia chương trình này sẽ được học bổ sung các chương trong chương trình Toán rời rạc (thêm khoảng 50%) và Giải tích 1 (thêm khoảng 35%) và được dự thi chung với các sinh viên ĐH và được bảo lưu kết quả nếu các sinh viên này sẽ theo học tại trường ĐH KHTN. 

Đây sẽ là một cơ hội tốt dành cho các học sinh sẽ tiếp tục theo đuổi các ngành Toán-Tin học, Công nghệ thông tin, Vật lý có thể rút ngắn thời gian học ở bậc đại học và hứng thú hơn trong học tập (với các học sinh lớp chuyên việc cứ phải ôn đi ôn lại các vấn đề để luyện thi đại học đôi khi khá nhàm chán). Hình thức tự chọn và số lượng môn học chỉ là 2 môn (học sinh có thể chỉ chọn 1 môn) khiến học sinh không bị quá tải.
Phụ lục
Trong phần phụ lục, chúng tôi cung cấp cho bạn đọc một số các đề thi trong nước và quốc tế để tham khảo. 

Một số bài toán lấy từ đề thi Đại học của Nga
1. Dung dịch thứ nhất chứa 20% dioxít các-bon và 80% nước. Dung dịch thứ hai chứa 60% dioxít các-bon và 40% nước. Hỗn hợp thứ nhất thu được từ 15 lít dung dịch thứ nhất mà một số lượng nào đó dung dịch thứ hai. Cũng dùng số lượng như vậy dung dịch thứ hai trộn với 5 lít dung dịch thứ nhất, ta được hỗn hợp thứ hai. Hỏi bao nhiêu lít dung dịch thứ hai đã được sử dụng để chế tạo hỗn hợp thứ nhất nếu biết rằng phần trăm nước trong hỗn hợp thứ hai gấp đôi phần trăm nước trong dung dịch thứ nhất.
2. Tại hai ngân hàng vào cuối năm mỗi một tài khoản sẽ được tính lãi: ở ngân hàng thứ nhất là 60% tổng số tiền trong tài khoản và ở ngân hàng thứ hai là 40%. Một người vào đầu năm muốn gửi một phần số tiền của mình vào ngân hàng thứ nhất, còn phần còn lại thì gửi vào ngân hàng thứ hai. Người này muốn rằng sau hai năm thì tổng số tiền ở cả hai tài khoản sẽ gấp đôi lên. Hỏi người này đã gửi vào ngân hàng thứ nhất bao nhiêu phần trăm số tiền của mình?

3. Trong container có hai loại hàng hoá được sắp xếp. Giá trị và trọng lượng của loại hàng thứ nhất là 4.000.000 VND và 12 kg và loại thứ hai là 6.000.000 VND và 15kg. Tổng trọng lượng hàng hoá có trong container là 321 kg. Hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tổng giá trị hàng hoá có trong container.
4. Trong hộp có một số quả cầu đen và một số quả cầu trắng. Tổng số các quả cầu không vượt quá 55. Số các quả cầu trắng và số các quả cầu đen ban đầu có tỷ lệ là 3:2. Sau khi người ta lấy đi từ hộp này 4 quả cầu thì tỷ lệ này trở thành 4:3. Hỏi có bao nhiêu quả cầu trong hộp?

5. Hai người trượt tuyết chạy trên một đường đua hình tròn có chiều dài S. 1/6 đường đua nằm trong sân vận động và phần còn lại nằm trong rừng. Vận tốc của người thứ nhất trong sân vận động là v, còn trong rừng là 5v. Vận tốc của người thứ hai trong sân vận động bằng 8v/5 và ở trong rừng là 4v. Hai người bắt đầu chạy vào cùng một thời điểm và chạy phần đường đua trong sân vận động trước. Hỏi sau bao nhiêu lâu một trong hai người sẽ lần đầu tiên đuổi kịp người kia?
Đề thi vào trường Đại học Tokyo (2008)
1. Xét phép biến đổi f biến điểm có toạ độ (x, y) trên mặt phẳng Oxy thành điểm có toạ độ (3x+y, -2x). Gọi f(P) là ảnh của điểm P. Định nghĩa các đường thẳng l0, l1, …, ln như sau:


(a) l0: 3x + 2y = 1;


(b) ln+1 là đường thẳng mà f(P) vẽ nên khi P di động trên ln.

Ký hiệu phương trình đường thẳng ln là anx + bny = 1
(1) Hãy biểu diễn an+1, bn+1 thông quan an, bn;

(2) Gọn Dn là miền xác định bởi bất phương trình anx + bny > 1. Hãy vẽ tập hợp các điểm nằm trong tất cả các miền D0, D1, D2, …
2. Có hai loại tấm bìa màu đen và màu trắng số lượng đủ lớn. Khi bạn có trong tay k tấm bìa, bạn có thể thực hiện phép toán (A) dưới đây
(A) Bạn chọn một tấm bìa trong k tấm bìa với xác suất bằng nhau là 1/k và đổi tấm bìa đó bằng một tấm bìa khác màu.

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

     (1) Khi bạn có lúc đầu 4 tấm bìa, 2 trắng, 2 đen, hãy tìm xác suất lần đầu tiên bạn có 4 tấm bìa cùng màu sau khi thực hiện phép toán (A) n lần. 
    (2) Khi bạn có lúc đầu 6 tấm bìa, 3 trắng, 3 đen, hãy tìm xác suất lần đầu tiên bạn có 4 tấm bìa cùng màu sau khi thực hiện phép toán (A) n lần.
3. (1) Một hình bát diện đều được đặt trên một mặt bàn. Hãy vẽ hình bát diện đều với góc nhìn từ trên xuống.

(2) Gọi G1, G2 là trọng tâm của hai mặt của bát diện đều song song với nhau. Tìm thể tích của hình thu được bằng cách quay bát diện đều xung quanh trục G1G2. 


4. Cho hai điểm P và Q trên parabol y = x2. Gọi h là tung độ của đoạn PQ (tức là |yP-yQ|.


(1) Gọi L và m là chiều dài và hệ số góc của PQ. Hãy tính h theo L và m.


(2) Khi L cố định, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của h.         
 

5. Với mỗi số nguyên dương n, ký hiệu 
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(1) Cho m là một số nguyên không âm. Chứng minh rằng [3m] chia hết cho 3m mà không chia hết cho 3m+1.


(2) Chứng minh rằng n chia hết cho 27 là điều kiện cần và đủ để [n] chia hết cho 27.
6. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đường cong cho bởi phương trình tham số 
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Một số bài toán lấy từ đề thi Đại học FPT  
Câu 1. Nếu mệnh đề “B đang đá bóng và C đang đọc báo” là sai thì mệnh đề nào sau đây là đúng?
A) B đang đá bóng

B) C đang đọc báo

C) B đang không đá bóng

D) Nếu B đang đá bóng thì C đang không đọc báo

E) B đang đá bóng khi và chỉ khi C đang đọc báo.

Câu 2-5

Đúng 6 bài thơ khác nhau được xuất hiện trong các trang 10, 15, 20, 25, 30, 35 của một quyển tạp chí, mỗi trang chỉ có 1 bài. Các bài thơ F, H và L là của tác giả O, các bài thơ R, S và T là của tác giả W. Thứ tự xuất hiện của các bài thơ thỏa mãn điều kiện sau:

· Các bài thơ xuất hiện ở các trang 10, 20, 30 phải của cùng một tác giả.

· Bài thơ H đứng trước bài thơ T.

· Bài thơ R đứng trước bài thơ L.

Câu 2. Thứ tự nào sau đây là chấp nhận được (theo thứ tự từ đầu đến cuối)?

A) H, T, R, F, S, L.

B) L, S, H, T, F, R.

C) R, H, F, L, S, T.

D) R, H, T, F, S, L.

E) S, F, R, L, T, H.
Câu 3. Bài thơ L không thể xuất hiện ở trang nào?

A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

E) 30

Câu 4. Nếu bài thơ S xuất hiện ở trang 15 thì bài thơ nào xuất hiện ở trang 25?

A) F

B) H

C) L

D) R

E) T

Câu 5. Nếu bài thơ của tác giả O xuất hiện ở trang 10 thì bài thơ nào có thể xuất hiện ở trang 35?

A) F hoặc L

B) F hoặc R

C) R hoặc T

D) R hoặc S

E) S hoặc T

Một số đề toán lấy từ đề thi SAT 
(SAT Reasoning Test, trước đây là Scholastic Aptitude Test và Scholastic Assesment Test)

1. Trong lớp có 78 sinh viên. 41 trong số họ ghi danh vào lớp tiếng Pháp, 22 ghi danh vào lớp tiếc Đức và 9 sinh viên ghi danh học cả hai ngoại ngữ. Hỏi có bao nhiêu học sinh không ghi danh học cả tiếng Pháp lẫn tiếng Đức?
A. 6

B. 15

C. 24 

D. 33

E. 54
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2. Amy cần đến thắm các thành phố B và C theo thứ tự tuỳ ý. Các con đường nối giữa các thành phố này được thể hiện trên biểu đồ. Có bao nhiêu cách cô ấy có thể bắt đầu từ A và trở về A, đi qua B và C (nhưng không qua quá 1 lần) và không đi trên một con đường hai lần?
A. 10

B. 8

C. 6

D. 4

E. 2
3. Khoảng cách từ A đến B là 5 km. C cách B 6 km. Hỏi số nào dưới đây có thể là khoảng cách từ A đến C?
I) 11
II) 1
III) 7
A. Chỉ I

B. Chỉ II

C. Chỉ I và II

D. Chỉ II và III

E. I, II hoặc III
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4. Trong phép toán cộng ở trên, A, B, C, D là các chữ số khác nhau và tất cả các chữ số trong tổng đều khác nhau. Hỏi tổng của A,B,C và D bằng bao nhiêu?
A. 23

B. 22

C. 18

D. 16

E. 14
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